
DANH SÁCH BIÊN CHẾ VÀO LỚP 10A7 NĂM HỌC 2023-2024

Lớp này nhóm môn học lựa chọn: Hóa, Địa, Tin, GDKTPL; Chuyên đề học tập lựa chọn: Toán, Văn, Sử
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01 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK VŨ HUỲNH ÁNH NY Nữ 19/06/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 9 27 40

02 THCS Quang Trung (Tiên Phước) IHTK HUỲNH THỊ CÔNG  SỞ Nữ 18/06/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.8 25.9 40

03 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK LÊ THỊ KIM  GIANG Nữ 17/04/2008 Đại Lộc, Quảng Nam Kinh 8.8 26 40

04 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN LỆ NHÂN Nữ 26/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.6 24.3 40

05 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK HUỲNH THỊ NGỌC NHI Nữ 14/11/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.8 20.6 32

06 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THÙY KIỀU OANH Nữ 20/10/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.2 23.8 39

07 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN HẠ MY Nữ 05/03/2008 Tam kỳ, Quảng Nam Kinh 8 23.8 39

08 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK VÕ THANH  TUYỀN Nữ 12/10/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.2 22.7 38

09 THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN NGỌC ANH THƯ Nữ 18/11/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.1 22.9 38

10 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN VĂN  AN Nam 01/06/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 7.7 22.3 38

11 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK ĐÀO MỸ  TÂM Nữ 17/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.2 24.5 37

12 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK LÊ THỊ HỒNG  THẮM Nữ 16/04/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 8 23 37

13 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK PHẠM PHÚ  BÌNH Nam 23/07/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8 22.7 37

14 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN THỊ THÙY  DƯƠNG Nữ 31/05/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.6 21.3 37

15 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK LÊ VĨNH KHANG Nam 10/11/2008 Bệnh viện Quảng Nam Kinh 8.2 23.8 36

16 THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) IHTK HUỲNH THANH  TOÀN Nam 01/01/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.9 22.1 36

17 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK MAI THỊ HOÀI  NHI Nữ 08/06/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 7.8 22.6 36

18 THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) IHTK PHẠM THỊ NGỌC  UYỂN Nữ 24/08/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 7.7 21.1 36

19 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK TRẦN NGUYỄN QUỐC KIN Nam 24/05/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.7 20.8 36

20 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK HUỲNH LẠI Ý  NHI Nữ 07/10/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 7.7 22.9 36

21 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK TRẦN NGUYỄN KIỀU  OANH Nữ 08/01/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 7.6 21.7 36

22 THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) IHTK NGUYỄN THỊ TƯỜNG  VY Nữ 19/11/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 7.4 19.2 36

23 THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) IHTK LÊ NGUYÊN ĐẠT Nam 19/08/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.3 19.5 36

24 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN XUÂN TRỌNG TRUNGNam 02/02/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.2 21.1 36

25 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK ĐỖ PHƯỚC NGUYÊN PHONG Nam 09/03/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.1 19.5 36

26 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK PHAN GIA HUY Nam 14/12/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7 19.4 36
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27 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK PHẠM XUÂN  GIANG Nam 14/08/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8 23.2 34

28 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK NGUYỄN TÔN HOÀNG  LÂM Nam 23/09/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.8 23.3 34

29 THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước)IHTK HUỲNH THỊ YẾN NHI Nữ 26/05/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.6 20.2 34

30 THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) IHTK PHẠM NGUYÊN  VŨ Nam 10/09/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.5 20.5 34

31 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK TRẦN BẢO  KHIÊM Nam 07/09/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.3 20.9 34

32 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK ĐẶNG HOÀNG  SINH Nam 29/02/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.2 21 34

33 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK LÂM NGỌC  MY Nữ 16/04/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 7.1 21.6 34

34 THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước)IHTK ĐỖ NGỌC KHẮC  HIẾU Nam 20/09/2008 Tam Kỳ, Quảng Nam Kinh 7 20.3 34

35 THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) IHTK TRẦN TRÚC LY Nữ 01/09/2008 Tiên Phước, Quảng Nam Kinh 8.1 22.4 32

36 THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) IHTK LÊ THỊ THANH  HOÀNG Nữ 08/06/2008 Tiên phước, Quảng Nam Kinh 6.8 18.7 34
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